
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm Trung Bình, tổ dân phố La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

25/09/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT

0107005064

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI VIET CONSTRUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: DAI VIET C&T CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915786868
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

2. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất đá răm, bột đá;

2399

3. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

4. Khai thác gỗ
(trừ loại Nhà nước cấm)

0221

5. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
(trừ hoạt động Nhà nước cấm)

0240

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh;

4752

9. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

10. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

11. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

12. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

13. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý;

4610

14. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi;

4931

15. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;

4932

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô chuyên dụng;

4933

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

18. Cho thuê xe có động cơ 7710(Chính)

19. (Đối với ngành nghề có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động 
sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGÔ THỊ 
MINH HIỀN

Số 10 tổ 9 cụm 2, 
Phường Bưởi, Quận 
Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

800.000.000 40,00 013074713

2 BÙI MINH 
QUÂN

Số 4B, phố Chả Cá, 
Phường Hàng Đào, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.200.000.000 60,00 011891259

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

BÙI MINH QUÂN Nam

22/11/1968 Kinh Việt Nam

011891259
23/11/2009 Công an Hà Nội

Số 4B, phố Chả Cá, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 4B, phố Chả Cá, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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